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QUẢNG BÌNH TRONG THỜI KỲ

VĂN LANG- ÂU LẠC

1. Nhà nước Văn Lang- Âu Lạc

Với thời đại đồng thau phát triển nước ta bước vào thời kỳ nhà nước Văn Lang, thời kỳ các Vua Hùng trong lịch sử Việt Nam.
Nhà nước Văn Lang được thành lập trên cơ sở thống nhất các bộ lạc Lạc Việt. Do nhu cầu trị thuỷ, phát triển kinh tế, xã hội và chống ngoại xâm trong các bộ lạc Lạc Việt có bộ lạc Văn Lang hùng mạnh hơn cả và thủ lĩnh Văn Lang đã đóng vai trò lịch sử đứng ra thống nhất các bộ lạc Lạc Việt thành lập nhà nước Văn Lang. Người đứng đầu nhà nước Văn Lang sử củ gọi là Hùng Vương (Vua Hùng) và các đời vua của nhà nước Văn Lang kế tục đều được mang danh hiệu đó. Lãnh thổ của những cư dân Lạc Việt của nhà nước Văn Lang là miền Bắc Việt Nam.

“Theo sử củ và truyền thuyết, bấy giờ có khoảng 15 bộ lạc Lạc Việt sinh sống chủ yếu ở miền trung du và châu thổ. Hàng chục bộ lạc Âu Việt sinh sống chủ yếu ở tại miền Việt Bắc. Ở nhiều nơi, người Âu Việt và Lạc Việt sống xem kẻ với nhau và sống cạnh những thành phần dân cư khác"

Những cư dân của Nhà nước Văn Lang sống chủ yếu nhờ vào trồng trọt đặc biệt là nghề trồng lúa nước. Do yêu cầu của việc canh tác lúa nước, các công trình trị thuỷ, tưới tiêu được quan tâm xây dựng. Cùng với nghề trồng lúa, trồng dâu nuôi tằm và chăn nuôi, thủ công nghiệp cũng hình thành và phát triển, đặc biệt là nghề luyện kim đồng thau. Gắn với việc hình thành Nhà nước Văn Lang là thời đại đồng thau Đồng sơn. Đồ đồng Đồng Sơn phong phú về thể loại và chủng loại, bao gồm công cụ, vũ khí, đồ trang sức, dụng cụ gia đình với nhiều hoa văn trang trí độc đáo.
Trên lãnh thổ của miền Bắc Việt Nam ngày nay bên cạnh bộ tộc Lạc Việt của Nhà nước Văn Lang còn có bộ tộc Âu Việt cùng chung sống. Nước Văn Lang vào cuối thế kỷ thứ III trước công nguyên, kinh tế đã phát triển, dân số đông hơn, lãnh thổ được mở rộng. Đó cũng là thời kỳ phong kiến ở phương Bắc có những bước phát triển mới. Thời Chiến quốc (481 - 221 trước công nguyên) kết thúc, nhà Tần đã thống nhất được toàn Trung Quốc. Tần Doanh Chính lên ngôi hoàng đế (Tần Thuỷ Hoàng), với tư tưởng “bình thiên hạ” chủ nghĩa bành trướng phát triền, Nhà Tần âm mưu mở rộng các cuộc chiến trânh xâm lược xuống phía nam.

Trước tình hình đó, sự tồn tại riêng lẽ của một bộ tộc không đủ sức đối phó với nạn ngoại xâm. Trên cơ sở nền tảng kinh tế đã phát triển và do nhu cầu chống xâm lược, sự hợp nhất giữa những bộ tộc gần nhau về địa vực, dòng máu, về trình độ phát triển kinh tế, văn hoá là một nhu cầu tất yếu của lịch sử. Đó là cơ sở của sự hợp nhất giữa hai bộ tộc Lạc Việt và Âu Việc dẫn đến sự ra đời của nhà nước Âu Lạc

Vào cuối thế kỷ III trước công nguyên, nhân việc suy yếu của triều đại Hùng Vương cuối cùng, Thục Phán, một thủ lỉnh của Âu Việt ở miền núi đã tiến đánh kinh đô Văn Lang (miền Lâm Thao, Bạch Hạc, tỉnh Vĩnh Phú) dựng nên nước Âu Lạc, xưng là An Dương Vương và dời đô về Cổ Loa. Nước Âu lạc ra đời là sự kế tục và phát triển cao hơn của quốc gia Việt Nam đầu tiên là nước Văn Lang, trên cơ sở ý thức dân tộc đã phát triển ở tầm cao mới. Hai thành phần dân tộc Lạc Việt và Âu Việt được thống nhất, hai lãnh thổ của người Âu Việt ở miền núi và Lạc Việt ở miền xuôi được hợp nhất. Sự thống nhất đó làm cho Âu Lạc mạnh hơn.

Kinh tế, văn hoá của nhà nước Âu Lạc tiếp tục phát triển trên cơ sở những thành quả của hai bộ tộc Âu Việt và Lạc Việt và của nền văn hoá Văn Lang. Nông nghiệp được phát triển trên miền châu thổ Bắc bộ phì nhiêu, trù phú. Thủ công nghiệp có bước phát triển trên cơ sở đồ đồng Đồng Sơn. Cùng với kỹ thuật đồng thau phát triển người Âu Lạc đã bắt đầu có kỹ thuật rèn sắt. Ngoài nghề luyện kim, nghề gốm, nghề dệt, nghề mộc phát triển, người Âu Lạc đã có thêm nghề làm gạch, ngói. Việc giao lưu kinh tế phát triển mạnh theo các đường sông và đường biển. Đời sống văn hoá của cư dân Âu lạc đã có bước phát triển mới. Trên cơ sở phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, kỹ thuật quốc phòng của người Âu lạc đã có bước phát triển nhảy vọt với các loại vũ khí, điển hình là loại vủ khí được thần thánh hoá trong truyền thuyết “nỏ thần”. Nhà nước Âu Lạc đã cho xây dựng kinh đô thành Cổ Loa và tăng cường quân đội thường trực chuẩn bị đối phó với các cuộc xâm lược từ phương Bắc.

Thực hiện ý đồ bành trướng xâm lược, nhà Tần đã tổ chức nhiều cuộc chiến tranh đánh phá xuống phía nam. Năm 214 quân Tần đã chiếm được một số đất đai của các dân tộc ở phía nam sông Trường Giang, lập các quận Mâm Trung (Phúc Kiến), Nam Hải (Quảng Đông) Quế Lâm (Quảng Tây), Tượng (tây Quảng Tây, nam Quý Châu). Nhưng khi quân Tần đánh vào đất Việt , người Âu Lạc đã tổ chức cuộc kháng chiến bền bỉ, lâu dài hàng chục năm chống quân xâm lược. Hàng vạn quân Tần bị tiêu diệt, chủ tướng Tần là Đồ Thư bị giết. Trong cuộc kháng chiến đó nhân dân các bộ tộc của nước Âu Lạc đã đoàn kết tập hợp dưới ngọn cờ của An Dương Vương cùng chống kể thù chung.

Năm 207 trước công nguyên, Triệu Đà một viên quan của nhà Tần chiếm ba quận Nam Hải, Quế Lâm và Tượng lập nên nước Nam Việt và xưng vương. Sau khi Nhà Tần sụp đổ, nhà Hán nắm quyền thống trị ở Trung Quốc, Triệu Đà quy phục triều Hán. 

Sau khi lập nước Nam Việt, Triệu Đà đã nhiều lần phát động cuộc chiến tranh xâm lược Âu Lạc. Nhưng với ý chí quật cường, thượng võ của người Âu Việt và Lạc Việt, với lòng yêu nước và tinh thần dân tộc ngày càng được củng cố và phát triển, nhân dân Âu Lạc đã đánh bại các cuộc tiến công xâm lược của kẻ thù.

Triệu Đà biết không thể thắng được Âu Lạc về quân sự đã xin cầu hoà với An Dương Vương. Triệu Đà cho con là Trọng Thuỷ cầu hôn với Mỵ Châu, con gái của An Dương Vương và ở rể tại nước Âu Lạc. Chính trong thời gian đó Trọng Thuỷ đã học cách chế nỏ và phá nỏ, một loại vũ khí lợi hại của người Âu Lạc đồng thời do thám tình hình quân sự rồi về nước báo cho Triệu Đà đem quân tiến đánh. Nước Âu Lạc mất vào tay Triệu Đà vào khoảng năm 179 trước công nguyên.

2. Quảng Bình trong thời kỳ Văn Lang- Âu Lạc
 Theo sự phân chia bộ lạc dưới thời kỳ Văn Lang, Quảng Bình thuộc bộ Việt Thường, một bộ ở phía nam trong 15 bộ lạc của Nhà nước Văn Lang.

Các di chỉ khảo cổ học đã chứng minh rằng: “điểm cực nam phát hiện được các di tích văn hoá đồ đồng Lạc Việt là miền Cương Hà trên lưu vực sông Gianh". Chính vì thế “phạm vi phân bổ của văn hoá đồ đồng ở miền Bắc Việt Nam, xét đại thể, chính là tương đương với khu vực của nước Văn Lang như chúng ta đã xác định trên”
 

Trên đất Quảng Bình, cư dân Văn Lang đã biết kế thừa, phát huy những thành tựu của Văn hoá Hòa Bình, Bàu Tró của các thời kỳ trước để bước vào thời kỳ đồng thau phát triển. Sau thời kỳ đồ đá mới, giai đoạn sơ kỳ kim khí với những di tích khảo cổ học ở Khương Hà, Cổ Giàng, Quảng Lưu, Long Đại, Thanh Trạch chứng tỏ sự kế tiếp của các thời kỳ văn hoá khá rõ nét. Bước vào thời kỳ đồ đồng Đồng Sơn ở Quảng Bình tìm thấy nhiều loại mũi tên đồng, rìu đồng, lưỡi giáo, cán dao găm, thố đồng, đồ trang sức bằng đồng và cả trống đồng ở nhiều di chỉ khảo cổ học khác nhau. Dấu tích đồ đồng phát hiện tại di chỉ Cồn Nền (Quảng Trạch) chứng tỏ kỷ thuật đúc đồng của cư dân Văn Lang ở Quảng Bình  lúc này là phát triển ở trình độ cao. Trống đồng Phù Lưu (Quảng Trạch) là loại trống đồng được đúc bằng những chiếc khuôn kín hai hay nhiều mang, một kỷ thuật đặc trưng của trống đồng Đồng Sơn. Đặc biệt, khuôn đúc rìu đồng lưỡi lệch (lưới xéo) tìm thấy ở Hoá Hợp (Tuyên Hoá) có hai mang làm bằng đá sa thạch với kỷ thuật tinh xảo, chứng tỏ những dụng cụ, vũ khí đồ đồng Đồng Sơn của Quảng Bình đã được đúc tại chổ. Công việc luyện kim và đúc đồng đòi hỏi phải có trình độ tổ chức và kỷ thuật cao, phân công lao động được chuyên môn hóa nhất là đối với những hiện vật phức tạp như trống đồng Phù Lưu, thố đồng Thanh Trạch. Cùng với sự ra đời của việc luyện kim và đúc đồng nghề này đã trở thành một nghề sản xuất độc lập, tách khỏi nông nghiệp. Do nhu cầu cuộc sống đòi hỏi và dưới tác động trực tiếp của nghề luyện kim, đúc đồng các nghề thủ công khác như làm đồ gốm, đồ gỗ, đan lát, dệt vải, làm đồ trang sức đều có sự phát triển so với giai đoạn trước. Đặc biệt ở Quảng Bình vào thời kỳ này nghề làm đồ trang sức phát triển. Nhiều loại hạt chuỗi vòng tay bằng đá bên cạnh vòng tay, vòng nhẫn làm bằng đồng được phát hiện nhiều ở nhiều địa điểm Văn hoá Đông sơn ở Quảng Bình. Ở Quảng Bình còn tìm được nhiều đồ trang sức làm bằng thuỷ tin như các loại vòng tay, hạt chuỗi và khuyên tai có mấu.
Nhờ có kinh tế nông nghiệp và thủ công nghiệp phát triển đời sống của các cư dân Văn Lang trên đất Quảng Bình được cải thiện, đời sống tinh thần của cư dân phong phú hơn. Với các loại trang sức phong phú về thể loại, chất liệu chứng tỏ cư dân ở đây đã chú ý đến cuộc sống tinh thần, thị hiếu thẩm mỹ. Những hoa văn, hình ảnh trên bình gốm, rìu đồng, thố đồng Bàu Khê, trống đồng Phù Lưu đã phản ảnh tư duy, khả năng thẩm mỹ, trình độ hội hoạ và điêu khắc của người dân ở đây không thua kém cư dân Văn Lang ở các nơi khác. Đời sống tinh thần còn phản ánh trên những hình ảnh sinh hoạt văn hoá, sinh hoạt chung của tập thể cộng đồng. Các phong tục tập quán như tục ăn trầu, nhuộm răng, xăm mình được lưu giữ trong một thời gian dài ở Quảng Bình, chứng tỏ cư dân ở đây cũng như nhiều nơi khác của nước Văn Lang có chung một bản sắc văn hoá truyền thống của thời đại. Tuy vậy, do điều kiện địa lý đặc thù, bộ Việt Thường ở phía Nam của nước Văn Lang, nên cư dân Văn Lang ở trên mảnh đất này có những sắc thái riêng biệt.

Với những di chỉ khảo cổ phát hiện trên đất Quảng Bình chứng tỏ vùng đất này là một phần lãnh thổ của Văn Lang- Âu Lạc trong thời đại Hùng Vương.

II

QUẢNG BÌNH DƯỚI CHẾ ĐỘ ĐÔ HỘ

CỦA PHONG KIẾN PHƯƠNG BẮC
1. Sự xâm lược của các triều đại phong kiến phương Bắc
Sau khi chiếm được Âu Lạc, Triệu Đà sát nhập Âu Lạc vào nước Nam Việt, chia làm hai quận là Giao Chỉ (Bắc Bộ) và Cửu Chân (Bắc Trung Bộ), vùng đất Quảng Bình ngày nay thuộc phía nam quân Cửu Chân. Cũng như ở hai quận Giao Chỉ và Cửu Chân, nhân dân ở đây lúc bấy giờ phải chịu sự thống trị hà khắc của triều đại phong kiến Nam Việt. Triệu Đà cử quan lại từ phía bắc xuống cai trị, đưa quân lính xuống đống đồn hòng đề bẹp ý chí quật cường của nhân dân Âu Lạc. Triệu Đà cho kiểm kê hộ khẩu ở hai quân Giao chỉ và Cửu Chân để bắt phu, bắt lính và bóc lột thuế khoá.

Sự thống trị của triều đình Nam Việt chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn. Năm 111 trước công nguyên, triều đình Nhà Hán ở phía bắc sau khi phế truất vương triều Tần, tiếp tục nuôi mộng bá vương đã đưa quân xuống đánh Nam Việt. Sau một thời gian chống cự, triều đình Triệu chịu thất bại, nước Nam Việt bị tiêu diệt, đất đai Âu Lạc chuyển sang tay nhà Hán. Từ đó nhân dân Âu Lạc chịu sự thống trị của triều đình phong kiến nhà Hán.

Sau khi chiếm được Nam Việt, nhà Hán lập Bộ Giao chỉ gồm 6 quận đất Nam Việt của Triệu Đà cũ và 3 quận của Âu Lạc trước đây là Giao Chỉ (Bắc Bộ) Cửu Chân (Bắc Trung Bộ) và Nhật Nam (Trung Trung Bộ). Theo sự phân chia đơn vị hành chính thời nhà Hán thì vùng đất Quảng Bình thuộc quận Nhật Nam.

Quận Nhật nam là quận phía nam quận Cửu Chân, mà cực giới quận Cửu Chân phía nam là Hoành Sơn. Theo nhiều tài liệu quận Nhật Nam gồm năm huyện: Chu Ngô, Tỷ Ảnh, Lô Dung, Tây Quyển và Tượng Lâm. Sau khi khảo cứu nhiều tài liệu, Đào Duy Anh trong sách “ Việt Nam qua các đời” cho rằng Tây Quyển trên sông Gianh, Tỷ Ảnh trên sông Nhật Lệ, Chu Ngô trên sông Thạch Hãn, Lô Dung trên sông Hương, Tượng Lâm ở miền Quảng Nam.

 Theo Tấn thư, Châu quận chí thì năm Thái Khang thứ 10 chia huyện Tây Quyển mà lập huyện Thọ Linh trên sông Thọ Linh (Hiện nay vùng Thọ Linh thuộc huyện Quảng Trạch- Quảng Bình nằm bên sông Gianh). Quảng Bình thời đó là thuộc huyện Tây Quyển, Tỷ Ảnh, sau có thêm Thọ Linh
 
 Để thiết lập bộ máy cai trị ở nước ta, nhà Hán cử một viên quan Thái thú đứng đầu mỗi quận và một viên Đô uý chỉ huy lực lượng quân sự. Đối với vùng đất chiếm được của Âu Lạc trước đây triều đình nhà Hán thực hiện chính sách bóc lột chủ yếu là cống nộp sản vật quý hiếm như: sừng tê giác, ngà voi, đồi mồi, ngọc châu, vàng bạc. Chúng còn thực hiện chính sách bóc lột tô thuế nặng nề, chiếm đất lập trang trại, nắm độc quyền sản xuất và mua bán muối, sắt, những sản phẩm quý hiếm lúc bấy giờ. Bên cạnh chính sách bốc lột nặng nề, nhà Hán còn thực hiện chính sách đồng hoá, âm mưu thôn tính nước ta về lâu dài. Nhà Hán chủ trương đưa người Hán từ phía bắc xuống định cư để đồng hoá về mặt chủng tộc. Chúng cho nhiều tội nhân và dân nghèo xuống ở Giao Chỉ. Trong chính sách đồng hoá, chúng bắt nhân dân ta tuân theo lễ giáo phong kiến Hán, từ cách ăn mặc đến việc lấy vợ lấy chồng. Chúng mở một số trường học nhằm đào tạo những quan lại tay sai đắc lực cho chính quyền đô hộ, truyền bá tư tưởng, đạo đức phong kiến phương Bắc hòng xoá bỏ nền văn hoá Âu Lạc đã có trước đó.

2. Các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc

Trước tình hình đó, để bảo vệ nền văn hoá độc lập dân tộc nhân dân các dân tộc của nước Âu Lạc trước đây đã nổi lên chống lại ách đô hộ của nhà Hán mà đỉnh cao là cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng.

Tháng 3 năm 40 hai chị em Trưng Trắc và Trưng Nhị con gái Lạc tướng huyện Mê Linh (miền Sơn Tây và tỉnh Vĩnh Phú ngày nay) đã phát động cuộc khởi nghĩa ở cửa sông Hát. Được sự ủng hộ của nhân dân, những người yêu nước ở khắp nơi kéo về tụ nghĩa ở Mê Linh. Từ Mê Linh, nghĩa quân tiến công thành Luy Châu (Thuận Thành, Hà Bắc) thủ phủ chính quyền nhà Hán ở Giao Chỉ. Nhiều cuộc khởi nghĩa hưởng ứng cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng liên tiếp nổ ra ở các quận Giao Chỉ, Cửu Chân, Nhật Nam và cả Hợp Phố (nay thuộc Quảng Đông, Trung Quốc). Dưới ngọn cờ của Hai Bà Trưng, các cuộc khởi nghĩa của các địa phương đã thống nhất thành một phong trào khởi nghĩa rộng lớn cuả nhân dân đứng lên chống ách đô hộ của nhà Hán. Đặc biệt trong hàng ngủ tướng lĩnh của các cuộc khởi nghĩa có nhiều phụ nữ tham gia. Trước sức mạnh của lòng căm thù và ý chí quật cường của nhân dân, chính quyền đô hộ nhanh chóng sụp đổ. Quan quân Đông Hán hoảng sợ, bỏ chạy tháo thân trốn về nước. Chỉ trong một thời gian ngắn, cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng đã quét sách quân xâm lược nhà Hán ở 65 huyện thành, khôi phục nền độc lập cho đất nước.

Trong cuộc khởi nghĩa đó, nhân dân quận Nhật Nam đã cùng với nhân dân trong cả nước đoàn kết một lòng, nêu cao ý thức dân tộc không cam chịu sự thống trị của phong kiến phương Bắc, đứng lên giành độc lập. Tinh thần đó là sự khởi đầu cho một truyền thống kiên cường đấu tranh cho những giai đoạn lịch sử kế tiếp sau.

Đất nước được độc lập, nhưng so sách lực lượng giữa ta và địch quá chênh lệch, nền độc lập chưa thể giử vững lâu bền được. Nghe tin Hai Bà Trưng khởi nghĩa, chiếm hết huyện thành, vua Quang Vũ nhà Hán sai Mã Viện đem hai vạn quân cùng hai nghìn thuyền, xe sang xâm lược nước ta. Trưng Vương cùng các tướng lĩnh lãnh đạo quân và dân ta anh dũng chống giặc. Nhưng thế giặc quá mạnh, gần một năm trời chống quân xâm lược, cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Hán dưới sự lãnh đạo của Hai Bà Trưng thất bại. Một lần nữa nhân dân ta lại phải chịu sự thống trị của phong kiến phương Bắc. Tuy vậy, bản anh hùng ca của cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng vấn sống mãi, đó là tiếng sấm mở đầu cho cuộc kháng chiến của dân tộc ta suốt 10 thế kỷ tiếp theo để đánh đuổi phong kiến phương Bắc ra khởi bờ cỏi, giành độc lập dân tộc.

Sau cuộc kháng chiến của Hai Bà Trưng thất bại, nhà Hán lập lại ách thống trị với nước ta. Chính sách nô dịch, bộc lột và đồng hoá của chúng được đẩy mạnh hơn trước. Mã Viện chia lại các khu vực hành chính, cắt huyện to, nhập huyện nhỏ, đặt thêm quận, lập thêm châu và đặt các chức Huyện lệnh và Huyện trưởng cai trị trực tiếp. Ở mỗi huyện chúng xây thành quách làm chổ đóng quân, tăng cường trấn áp nhân dân ta, thực hiện chính sách đồng hoá với quy mô lớn và triệt để hơn. Chúng thực hiện pháp luật nhà Hán trên đất Việt, thủ tiêu chế độ Lạc tướng, bãi bỏ pháp luật cũng như những phong tục tập quán của người Việt nhằm biến nước ta thành châu, quận, huyện của nhà Hán. Với những chính sách đó, chúng âm mưu thống trị lâu dài, đồng hoá, xoá bỏ văn hoá, lịch sử vẻ vang của dân tộc ta.

Cuối thế kỷ II, đầu thế kỷ III, chính quyền Đông Hán tan rã ở Trung Quốc diễn ra cục diện “Tam quốc” (Nguỵ, Thục, Ngô) quyền thống trị nước ta tập trung trong tay Sĩ Nhiếp. Sau khi Sĩ Nhiếp chết, đất nước ta lệ thuộc vào phong kiến Ngô.

Năm 280, Tấn diệt Ngô, tạm thời thống nhất Trung Quốc. Nước ta lại rơi vào ách thống trị của nhà Tấn. Mặc dầu có những nổ lực to lớn, bọn thống trị phong kiến phương Bắc vẫn không thể với tay xuống dưới cấp huyện, vẫn không thể khống chế nổi cơ sở bên dưới, nghĩa là không khống chế trực tiếp được đông đảo các tầng lớp nhân dân. Phong trào chống ngoại xâm và những truyền thống xã hội dựa trên nền tảng công xã của người Việt đã hạn chế phạm vi và mức độ thống trị của phong kiến phương Bắc. Chính vì lẽ đó, khi nước Lâm Ấp được thành lập ở phía nam, người Chiêm thành đánh ra bắc chiếm hầu hết quận Nhật Nam. Vùng đất Quảng Bình ngày nay trở thành một phần lãnh thổ của Chiêm thành

III

QUẢNG BÌNH TRONG THỜI KỲ CHIÊM THÀNH

1. Nhà nước Chiêm Thành

Cũng như nhân dân ở hai quận Giao Chỉ và Cửu Chân phía Bắc, nhân dân các chủng tộc ở phía Nam ở quận Nhật Nam bị các triều đại phong kiến Trung quốc bóc lột nặng nề. Phương thức bốc lột bằng cống nạp là phương thức bốc lột cơ bản của các triều đại phong kiến phưong Bắc. Chúng vơ vét tài nguyên sản vật quý hiếm buộc nhân dân ở các địa phương phải lên rừng xuống biển làm các nghề nguy hiểm để cống nộp. Số lượng cống phẩm phụ thuộc vào tình hình cai trị, khả năng bốc lột và nhu cầu của bọn xâm lược. 
Hậu hán thư chép: “Năm 36, Man di ngoài cõi Nhật Nam dâng trĩ trắng, thỏ trắng... Năm đầu hiệu Nguyên Hoá đời Túc Tông (84) ấp hào man di ở ngoài cõi Nhật Nam dâng con tê sống, chim trĩ trắng, năm thứ ba hiệu Diên Quang (124) rợ ở ngoài cõi Nhật Nam đến nội thuộc. Tháng 7, hào huý người Man ngoài cõi Nhật nam đến cửa khuyết dâng cống”(1).
Cùng với việc cống nộp nhân dân ở các địa phương thuộc quận Nhật Nam còn bị bóc lột tô thuế và lao dịch nặng nề. Chính vì vậy, cũng như nhân dân ở các Giao chỉ và Cửu Chân, nhân dân ở các dân tộc quận Nhật Nam luôn nổi lên thống lại quân xâm lược giành quyền sống cho dân tộc mình.
Trung tâm của các cuộc khởi nghĩa ở Nhật Nam là huyện Tượng Lâm. Nhân dân ở đây chủ yếu là người Chăm, vốn có truyền thống thượng vỏ và tinh thần quật cường không cam chịu sống nô lệ đã nhiều lần nổi lên chống lại ách thống trị của quân Đông Hán. Năm 100, hơn 2.000 nhân dân huyện Tượng Lâm đã nổi lên đánh đuổi quân Đông Hán, nhưng cuộc khởi nghĩa thất bại. Trước tình hình đó, chính quyền Đông Hán phải thi hành những chính sách cai trị cứng rắn, đặt chức “Tướng binh trưởng” để đàn áp phong trào nổi dậy của quần chúng nhân dân. Không chịu khuất phục, nhân dân ở huyện Tượng Lâm tiếp tục nổi dậy và cuối cùng đã giành được thắng lợi.
Niên hiệu Vĩnh Hoà năm thứ hai dưới triều Hán Thuận Đế, tức năm Đinh Sửu (137) nhân dân Tượng Lâm dưới sự chỉ huy của Khu Liên nổi dậy, được nhân dân cả quận Nhật Nam hưởng ứng nhất tề đứng lên đánh phá quận huyện, giết bọn quan lại thống trị.
Về sự kiện này, Đại việt sử toàn thư chép: “Người Nam ở huyện Tượng Lâm, quận Nhật Nam (ở địa giới nước Việt Thường xưa) là bọn Khu Liên đánh phá quận huyện, giết trưởng lại. Thứ sử Giao Châu là Phan Diễn đem quân châu vào quân Cửu Chân hơn vạn người đi cứu ứng, nhưng quân lính ngại đi xa. Mùa thu tháng 7, quân hai quận làm phản, đánh phủ trị, thế chuyển thành mạnh”
 

Cuộc khởi nghĩa của Khu Liên được nhân dân ở các huyện thuộc quận Nhật Nam hưởng ứng. Thứ sử Giao Châu lúc bấy giờ là Phan Diễn đã huy động lực lượng lớn quân lính phía bắc nhưng phần đông là người Việt phản đối. Lực lượng khởi nghĩa phát triển mạnh, lan rộng ra các địa phương khác làm cho bọn thống trị Đông Hán phải vất vả đối phó.
Tháng 10 năm Giáp thân (144), nhân dân ở quận Nhật Nam lại nổi dậy, liên kết với nhân dân ở quận Cửu Chân đánh phá các quận ấp của bọn thống trị Đông Hán.

Phong trào khởi nghĩa của nhân dân quận Nhật Nam mà nồng cốt là nhân dân ở huyện Tượng Lâm đã bền bĩ kiên cường suốt gần 70 năm và cuối cùng đã giành được độc lập, thành lập nước Lâm Ấp . Sau khi lập quốc, người Chiêm lợi dụng sự thống trị lỏng lẻo của phong kiến phương Bắc không thể vươn tới cơ sở nhất là ở quận xa như Nhật Nam, họ đã tiến hành nhiều cuộc tiến quân ra phía bắc để mở rộng lảnh thổ của mình.

Khoảng năm 226 - 230 thời Thuận Ngô, khi Lữ Đại làm Thứ sử Giao châu, nước Lâm ấp sai sứ ra giao hiếu, nhưng vẫn tìm cách phát triển ra bắc giành đất Nhật Nam còn lại từ Hải Vân trở ra.

Năm 248 Bà Triệu Thị Trinh em gái Triệu Quốc Đạt một thủ lĩnh ở huyện Quân An, quận Cửu Chân (miền núi Nưa,huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa) đã nổi dậy chống ách đô hộ nhà Ngô giết viên thứ sử Châu Giao. Khắp nơi nhân dân hai quận Giao Chỉ và Cửu Chân đều nổi dậy hưởng ứng mạnh mẽ làm chấn động các châu quận. Nhân đó, nước Lâm ấp cũng đưa quân ra đánh phá quân Ngô ở phía bắc quận Nhật Nam.

Mất đất từ sông Gianh trở vào, nhà Ngô phải bỏ quận Nhật Nam, mãi đến đời Tấn năm 280, phong kiến Trung quốc mới đặt lại quân Nhật Nam để chống lại Lâm Ấp.

Năm 337 vua Lâm Ấp là Phạm Văn đem quân ra Bắc, chiếm hết phần đất quận Nhật Nam, san bằng huyện thành Tây Quyển mở rộng biên giới Lâm Ấp ra tận Đèo Ngang. Mặc dù sau đó diễn ra nhiều cuộc chiến tranh giành giật vùng đất từ Đèo Ngang vào đến Hải Vân giữa các triều đại phong kiến đô hộ Trung Quốc với vương quốc Lâm Ấp, nhưng về cơ bản vùng đất Quảng Bình từ giữa thế kỷ thứ tư thuộc địa phận nước Lâm Ấp (sau đổi tên Chiêm Thành).

Sau khỉ mở rộng lảnh thổ ra đến Hoành Sơn, phần đất Quảng Bình trở thành địa đầu phía bắc của nước Lâm Ấp. Các triều đại phong kiến Chiêm Thành đã tiến hành nhiều cuộc chiến tranh chống lại bọn phong kiến Trung Quốc đô hộ ở phía Bắc là Giao Chỉ và Cưu Chân.

Năm 380, vua Chiêm là Phạm Hồ Đạt đưa quân ra bắc đánh chiếm Cửu Đức, Cửu Chân rồi tiến thẳng vây thành Long Biên. Thái Thú Giao chỉ là Đổ Viện đã chống cự phá tan quân Chiêm rồi đánh vào Nhật Nam giết hại nhiều dân chúng ở Lâm Ấp.

Năm 399 vua Lâm Ấp lại đánh ra Giao Châu, bắt sống Thái thú Quế Nguyên, đánh Cửu Đức bắt sống Thái thú Tào Bình.
Năm 420 ở Trung quốc nhà Tấn bị phế bỏ, nhà Tống lên thay. Năm 421 Tống Vũ Đế phong Phạm Dương Mại làm Lâm Ấp Vương, nhưng nhà nước Lâm Ấp không chịu sự thống trị của Nhà Tống, luôn nổi lên chống lại. Năm 446 Tống Văn Đế sai tướng Đàn Hoà Chi và thứ sứ Giao Châu tiến đánh Lâm Ấp. Cuộc chiến đã xẩy ra ác liệt ở thành Khu Túc và hai bên bờ sông Gianh.

Năm 528 Phạm Phàn Chi lên làm vua Lâm Ấp đoạn tuyệt mọi quan hệ với phong kiến Trung quốc. Sau khi nhà Tuỳ ở Trung Quốc lên ngôi năm 605 lại cho quân đánh Lâm Ấp buộc vua Lâm Ấp phải triều cống.

Năm 749 vua Lâm Ấp là Chư Cát Địa đổi tên nước thành Hoàn Vương, tiếp tục đánh phá Giao Châu, có lúc chiếm cứ cả miền Châu Hoan, Châu Ái.
Trong quá trình xây dựng nhà nước Lâm Ấp, Chiêm Thành không những tiến hành các cuộc chiến tranh chống sự đô hộ của phong kiến Trung Quốc mà ngay đến đối với các chính quyền phong kiến Việt Nam được thiết lập sau khi giành được độc lập họ cũng tiến hành những cuộc chiến tranh nhằm mở rộng lãnh thổ ra phía Bắc như đối vớ nhà nước Vạn Xuân ở thế kỷ VI, Đại Cồ Việt ở thế kỷ thứ X.

2. Quảng Bình trong thời kỳ Chiêm Thành

Trong thời kỳ Chiêm Thành, cộng đồng cư dân người Chăm ở vùng đất Quảng Bình còn ít, đời sống, kinh tế còn lạc hậu. Theo Tiền Hán Thư, quận Nhật Nam lúc nhà Hán mới chiếm Nam Việt có 15.444 hộ với 69.000 nhân khẩu tập trung nhiều ở phía nam. Đến năm 603 khi nhà Tùy lập lại 3 châu phía nam Hoành Sơn (tức vùng đất Quảng Bình ngày nay) chỉ có 1315 hộ, ước tính khoảng 8000 người. Sống dưới ách đô hộ phong kiến Trung Quốc và những triều đại phong kiến Chiêm Thành với những cuộc chiến tranh liên miên, nghèo đói và bệnh tật thường xuyên đe dọa dân số của cộng đồng sống không tăng mà còn giảm đi. Những cuộc chiến tranh do các vua nước Lâm Ấp gây ra  thường gắn với việc cướp phá giết chóc. Sử chép năm 344, Lâm Áp đánh Nhật Nam, Cửu Đức, Cửu Chân “ trăm họ đều chạy trốn, nghìn dặm không có khói”. Năm 347, Lâm Ấp đánh Nhật Nam giết đến 5-6 nghìn người. 
Trong điều kiện kinh tế còn lạc hậu, làm ruộng thì chỉ “ cày bằng dao” và “ theo thủy triều lên xuống mà làm” lại phải lên rừng, xuống biển tìm kiếm các sản vật như  sừng tê, nai, đồi mồi, trĩ trắng, tê ngưu cống nạp cho triều đình phong kiến Trung Hoa và quan lại địa phương, đời sống của cư dân ở đây vô cùng khốn khó.

Các dấu tích thời kỳ Chiêm Thành để lại trên đất Quảng Bình có thể kể đến các loại hình như sau:

Trong sản xuất và đời sống: nhiều địa phương còn lưu lại lại tên gọi những cánh đồng “chăm”, cánh đồng “trằm” ở vùng Quảng Trạch, Bố Trạch, Quảng Ninh Lệ Thủy, Bố Trạch. Nhân dân ở các địa phương cho rằng giống lúa “chiêm” với đặc tính cây cao cứng chịu vùng nước sâu, cho hạt gạo đỏ là giống lúa chăm có nguồn gốc bản địa từ lâu đời. Trong sinh hoạt, nhiều địa phương như vùng Đại Hữu, Hàm Ninh (Quảng Ninh); Quảng Phú, Quảng Phương (Quảng Trạch) còn lại nhiều giếng Chăm có thành hình vuông, được đào ở những vùng đất có mạch nước tốt, quanh năm không cạn phục vụ cho cộng đồng dân cư tập trung.

Về tôn giáo tín ngưỡng: trên đất Quảng Bình đã từng có những tháp Chăm nổi tiếng như tháp Mỹ Đức (Sơn Thủy, Lệ Thủy), Đại Hữu ( An Ninh, Quảng Ninh), Vân Tập (Quảng Lưu, Quảng Trạch). Do những biến động lịch sử, sự tàn phá của thời gian ngày nay những tháp này chỉ còn lại phế tích với những nền móng chôn sâu vào lòng đất.

Về khu mộ tháp Vân Tập, sách ĐNNTC chép: “ ở xã Vân Tập, huyện Bình Chính, rộng vài mẫu, gạch cổ chồng chất như núi, hòn gạch so với hiện nay hơi ngắn và mỏng hơn. Trước có người đào về xây tường, đào dần vào chừng 5 bước, thấy có cửa như hình ngọc khuê, hai bên cửa xếp đá vuông, bốn bề đều 1 thước 5 tấc, trên mặt khắc nổi hình vuông, giữa cửa có viên đá tròn chu vi một thước, bên trong rỗng, chạm thành hình cái mũ cao; mấy tầng đều thế, không biết đâu là hết. Người ta ngờ là mộ cổ của Hoàn Vương”

Các thành lũy quân sự: Sau khi mở rộng biên giới đến phía nam Đèo Ngang, nhận thấy đây là địa bàn xung yếu, địa đầu phía bắc của quốc thổ, các triều đại Chiêm Thành đã lo xây dựng hệ thống đồn luỹ trên vùng đất Quảng Bình khá kiên cố. Hệ thống các thành lũy Chiêm Thành xây dựng trên đất Quảng Bình còn lại các di tích sau:

 Lũy Hoàn Vương: sách ĐNNTC chép “ ở xã Trung Ái huyện Bình Chính ( nay là xã Quảng Lưu huyện Quảng Trạch), lũy từ núi Thành Thang kéo dài đến các xã Tô Xá, Vân Tập, Phù Lưu, vượt đèo bọc khe, từng quảng, từng đoạn đều có ụ có bến”. Lũy Hoàn Vương còn để lại nhiều dấu tích ở xã Quảng Lưu huyện Quảng Trạch, gắn liền với di tích khu mộ tháp Vân Tập.

Lũy Lâm Ấp: sách ĐNNTC chép: “ ở trên đèo Ngang về phía Bắc huyện Bình Chính, một dải lũy đá chạy ngang đến biển, tương truyền do vua Lâm Ấp Phạm Văn đắp, làm chỗ địa giới”. Sau này thời vua Lê Đại Hành cho Ngô Tử An đem 30.000 dân phu mở đường bộ từ Nam Giới đến Địa lý nên có câu “ Cố thành Lâm Ấp túc/ Lục lộ Tử An Bình”. Di tích lũy Lâm Ấp còn lại khá rõ trên đèo Ngang. Đó là một lũy xây bằng đất và đá chẻ chạy dài khoảng 800 mét từ Hoàng Sơn Quan ra tận mũi Rồng, sát biển. Lâm Ấp cho xây lũy này làm ranh giới giữa Lâm Ấp và Đại Việt.

Thành Khu Túc, còn gọi là Thành Lồi, Thành Lồi Kẻ Hạ (thuộc địa phận xã Cao Lao Hạ nay thuộc xã Hạ Trạch, huyện bố Trạch). Theo Thuỷ Kinh Chú thì thành Khu Túc có từ năm 380, đời vua Chiêm Phạm Hồ Đạt, là cháu nội của Phạm Văn. Theo sách Tấn thư thì đời Thái Khang (280-290) Vua Lâm Ấp là Phạm Dật sang Trung Quốc tiến cống. “Dật có người nô bộc là Văn đi theo, rồi sau qua lại buôn bán, thấy được chế độ văn minh của thượng quốc, khi trở về Lâm Ấp bèn Dật xây cung thất thành quách và chế tạo khí giới”. Dật chết, Văn cướp ngôi. Khi Văn chiếm được miền bắc Nhật Nam thì đã xây thành trì ở Khu Túc, rồi đến đời Phạm Hồ Đạt thì thành Khu Túc được xây dựng theo quy mô lớn hơn(1) .
Theo Thủy kinh Chú, Thành Khu Túc “xây giữa hai con sông Lô Dung và Thọ Linh, chu vi 6 dặm 170 bộ, xây gạch cao hai trượng, trên lại có tường cao một trượng, có nhiều lỗ rổng, trên tường gạch có lát ván, trên ván dựng năm tầng gác, trên gác có nóc, trên nóc có lầu, lầu cao 7,8 trượng, tháp cũng 5,6 trượng, thành có 13 cửa, tất cả cung điện đều hướng về phía nam. Chung quanh thành có 21.000 ngôi nhà, dân chúng ở bao vây xung quanh”

Hiện nay thành Khu Túc ở xã Hạ Trạch, huyện Bố Trạch chỉ còn lại phế tích nhưng những dấu tích còn sót lại khá đậm nét của một cổ thành được xây dựng từ thời Chiêm Thành.

Thành Nhà Ngo, còn gọi là thành Ninh Viễn. Sách Ô Châu cận lục của Dương Văn An viết: “ Thành ở  địa phận xã Uẩn Áo, huyện Lệ Thủy (nay là thôn Uẩn Áo, thuộc xã Liên Thuỷ, huyện Lệ Thuỷ) sông Bình Giang chảy qua phía trước, sông Ngô Giang ôm phía sau, hai sông ấy chảy đến phía tây bắc thì hợp làm một. Thành ba mặt giáp sông, còn một mặt giáp núi. Có lẽ vương công đặt thành nơi hiểm yếu để làm phên dậu cho thành Hóa vậy. Ở cửa phía nam thành có đá khắc đề là Ninh Viễn Thành.”

Thành Nhà Ngô sau thời kỳ Chiêm Thành vẫn được sử dụng, theo sách Ô Châu cân lục thì “ Vệ Trấn Bình đóng ở đây”. Ngày nay, thành Nhà Ngo chỉ còn lại phế tích nhưng còn để lại nhiều di vật của thời Chiêm Thành.

Những di tích Chiêm Thành trên đất Quảng Bình chứng tỏ, nơi đây đã có một nền văn hóa bản địa của người Chăm phát triển rực rỡ. Ngày nay, khi dân tộc Chăm đã trở thành một dân tộc trong cộng đồng dân tộc Việt Nam thì những di sản văn hóa Chăm Pa là di sản văn hóa của đất nước trên đất Quảng Bình đang được bảo tồn, gìn giữ.
� Lịch sử Việt Nam ( LSVN). T1. NXB Khoa học xã hội- HN. 1976.Tr 45


� Theo LSVN, sách đã dẩn, tr68


� Đào Duy Anh: Đất nước VN qua các đời.. NXB Khoa học xã hội. HN.1964 tr 17


� Xem Đào Duy Anh: Đất nước Việt nam qua các đời. NXB. VHTT. Hn. 2005. tr 56-60


(1) Theo Lương Duy Tâm. Đại lý - lịch sử Quảng Bình - Bảo tàng tổng hợp QB 1998. Trang 128


� Đại Việt sử ký toàn thư. NXB Khoa học xã hội.HN. 1998. T1, tr158
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